
                

                                 

Mã Hàng Quy Cách Mã Hàng Quy Cách

CT-10052 2G 0.5 QMM 4,400 đ/m SH-10052 2G 0.5 QMM 7,100 đ/m

CT-10053 3G 0.5 QMM 6,200 đ/m SH-10053 3G 0.5 QMM 8,700 đ/m

CT-10054 4G 0.5 QMM 7,900 đ/m SH-10054 4G 0.5 QMM 10,800 đ/m

CT-10055 5G 0.5 QMM 9,500 đ/m SH-10055 5G 0.5 QMM 12,000 đ/m

CT-10056 6G 0.5 QMM 11,400 đ/m SH-10056 6G 0.5 QMM 14,200 đ/m

CT-10057 7G 0.5 QMM 12,500 đ/m SH-10057 7G 0.5 QMM 15,700 đ/m

CT-10058 8G 0.5 QMM 14,300 đ/m SH-10058 8G 0.5 QMM 18,000 đ/m

CT-10510 10G 0.5 QMM 18,000 đ/m SH-10510 10G 0.5 QMM 22,000 đ/m

CT-10512 12G 0.5 QMM 21,200 đ/m SH-10512 12G 0.5 QMM 25,900 đ/m

CT-10516 16G 0.5 QMM 28,900 đ/m SH-10516 16G 0.5 QMM 37,500 đ/m

CT-10520 20G 0.5 QMM 34,400 đ/m SH-10520 20G 0.5 QMM 49,300 đ/m

CT-10525 25G 0.5 QMM 47,600 đ/m SH-10525 25G 0.5 QMM 56,000 đ/m

CT-10530 30G 0.5 QMM 57,400 đ/m SH-10530 30G 0.5 QMM 63,900 đ/m

CT-10752 2G 0.75 QMM 6,500 đ/m SH-10752 2G 0.75 QMM 8,900 đ/m

CT-10753 3G 0.75 QMM 8,700 đ/m SH-10753 3G 0.75 QMM 11,200 đ/m

CT-10754 4G 0.75 QMM 11,500 đ/m SH-10754 4G 0.75 QMM 13,900 đ/m

CT-10755 5G 0.75 QMM 13,800 đ/m SH-10755 5G 0.75 QMM 16,300 đ/m

CT-10756 6G 0.75 QMM 16,500 đ/m SH-10756 6G 0.75 QMM 19,500 đ/m

CT-10757 7G 0.75 QMM 18,200 đ/m SH-10757 7G 0.75 QMM 21,800 đ/m

CT-10758 8G 0.75 QMM 20,700 đ/m SH-10758 8G 0.75 QMM 25,000 đ/m

CT-17510 10G 0.75 QMM 26,000 đ/m SH-17510 10G 0.75 QMM 30,100 đ/m

CT-17512 12G 0.75 QMM 31,100 đ/m SH-17512 12G 0.75 QMM 34,400 đ/m

CT-17516 16G 0.75 QMM 42,100 đ/m SH-17516 16G 0.75 QMM 45,400 đ/m

CT-17520 20G 0.75 QMM 50,200 đ/m SH-17520 20G 0.75 QMM 56,800 đ/m

CT-17525 25G 0.75 QMM 67,900 đ/m SH-17525 25G 0.75 QMM 76,900 đ/m

CT-17530 30G 0.75 QMM 81,200 đ/m SH-17530 30G 0.75 QMM 86,900 đ/m

8761 1PR 22 AWG 7,700 đ/m 8723 2PR 22 AWG 11,300 đ/m

8760 1PR 18 AWG 13,000 đ/m RS485 2PR 22 AWG 20,900 đ/m

* Giá trên chưa bao gồm thuế 10%VAT

Chuyên phân phối, Cáp điều khiển, Cáp dẹp, Cáp thang máy, Cáp Mạng…

E-mail: bichphuong.altekkabel@gmail.com / Website: www.altekkabel.com.vn

ĐT: (024)3 212 7809             DĐ: 096 226 3840

ĐC: Số 26 Ngõ 85, Phố Vũ Đức Thận, P. Việt Hưng, Q. Long Biên, TP Hà Nội

Công Ty TNHH Altek Kabel Việt Nam

305m/cuộn 305m/cuộn

Audio, Control and instrument cabel Audio, Control and instrument cabel

Cáp Tín Hiệu Vặn Xoắn Chống Nhiễu Cáp Tín Hiệu Vặn Xoắn Chống Nhiễu

305m/cuộn 305m/cuộn

Phân Phối Độc Quyền Cáp Altek Kabel - Germany Tiêu Chuẩn Châu Âu

(Áp dụng ngày 09 tháng 08 năm 2017)

Ghi Chú Đơn Giá Ghi Chú Đơn Giá

Cáp Điều khiển CT-500 Cáp Điều Khiển Có Lưới SH-500

QUY CÁCH 0.5 mm
2

QUY CÁCH 0.5 mm
2

1000m/cuộn 1000m/cuộn

1000m/cuộn 1000m/cuộn

1000m/cuộn 1000m/cuộn

1000m/cuộn 1000m/cuộn

1000m/cuộn 1000m/cuộn

500m/cuộn 500m/cuộn

500m/cuộn 500m/cuộn

500m/cuộn 500m/cuộn

500m/cuộn 500m/cuộn

500m/cuộn 500m/cuộn

400m/cuộn 400m/cuộn

400m/cuộn 400m/cuộn

400m/cuộn 400m/cuộn

Cáp Điều khiển CT-500 Cáp Điều Khiển Có Lưới SH-500

QUY CÁCH 0.75 mm
2

QUY CÁCH 0.75 mm
2

1000m/cuộn 1000m/cuộn

1000m/cuộn 1000m/cuộn

1000m/cuộn 1000m/cuộn

1000m/cuộn 1000m/cuộn

1000m/cuộn 1000m/cuộn

500m/cuộn 500m/cuộn

500m/cuộn 500m/cuộn

500m/cuộn 500m/cuộn

500m/cuộn 500m/cuộn

400m/cuộn 400m/cuộn

400m/cuộn 400m/cuộn

300m/cuộn 300m/cuộn

300m/cuộn 300m/cuộn

* Lấy từ 100M trở lên Giảm 20%, Lấy dưới 100M Giảm 10%, Đơn hàng dưới 100m và 100m trở lên giảm chung 20%

Hãy đến với chúng tôi để được giá tốt nhất!
Mọi chi tiết chiết khấu vui lòng liên hệ Ms Phương - 096 226 3840



                

                                 

Mã Hàng Quy Cách Mã Hàng Quy Cách

CT-10102 2G 1.0 QMM 8,600 đ/m SH-10102 2G 1.0 QMM 11,700 đ/m

CT-10103 3G 1.0 QMM 11,800 đ/m SH-10103 3G 1.0 QMM 14,700 đ/m

CT-10104 4G 1.0 QMM 14,900 đ/m SH-10104 4G 1.0 QMM 18,100 đ/m

CT-10105 5G 1.0 QMM 18,300 đ/m SH-10105 5G 1.0 QMM 22,500 đ/m

CT-10106 6G 1.0 QMM 21,400 đ/m SH-10106 6G 1.0 QMM 25,000 đ/m

CT-10107 7G 1.0 QMM 24,500 đ/m SH-10107 7G 1.0 QMM 27,400 đ/m

CT-10108 8G 1.0 QMM 28,200 đ/m SH-10108 8G 1.0 QMM 31,400 đ/m

CT-11010 10G 1.0 QMM 35,400 đ/m SH-11010 10G 1.0 QMM 38,900 đ/m

CT-11012 12G 1.0 QMM 42,000 đ/m SH-11012 12G 1.0 QMM 44,900 đ/m

CT-11016 16G 1.0 QMM 54,600 đ/m SH-11016 16G 1.0 QMM 59,900 đ/m

CT-11020 20G 1.0 QMM 67,800 đ/m SH-11020 20G 1.0 QMM 73,500 đ/m

CT-11025 25G 1.0 QMM 84,900 đ/m SH-11025 25G 1.0 QMM 91,300 đ/m

CT-11030 30G 1.0 QMM 106,000 đ/m SH-11030 30G 1.0 QMM 110,800 đ/m

CT-10152 2G 1.5 QMM 12,200 đ/m SH-10152 2G 1.5 QMM 16,300 đ/m

CT-10153 3G 1.5 QMM 17,400 đ/m SH-10153 3G 1.5 QMM 21,200 đ/m

CT-10154 4G 1.5 QMM 22,000 đ/m SH-10154 4G 1.5 QMM 26,800 đ/m

CT-10155 5G 1.5 QMM 25,900 đ/m SH-10155 5G 1.5 QMM 30,900 đ/m

CT-10156 6G 1.5 QMM 31,100 đ/m SH-10156 6G 1.5 QMM 34,900 đ/m

CT-10157 7G 1.5 QMM 36,300 đ/m SH-10157 7G 1.5 QMM 39,600 đ/m

CT-10158 8G 1.5 QMM 40,800 đ/m SH-10158 8G 1.5 QMM 44,900 đ/m

CT-11510 10G 1.5 QMM 52,800 đ/m SH-11510 10G 1.5 QMM 57,000 đ/m

CT-11512 12G 1.5 QMM 61,400 đ/m SH-11512 12G 1.5 QMM 65,000 đ/m

CT-11516 16G 1.5 QMM 80,800 đ/m SH-11516 16G 1.5 QMM 87,000 đ/m

CT-11520 20G 1.5 QMM 99,800 đ/m SH-11520 20G 1.5 QMM 110,000 đ/m

CT-11525 25G 1.5 QMM 124,200 đ/m SH-11525 25G 1.5 QMM 132,000 đ/m

CT-11530 30G 1.5 QMM 148,500 đ/m SH-11530 30G 1.5 QMM 160,500 đ/m

8761 1PR 22 AWG 7,700 đ/m 8723 2PR 22 AWG 11,300 đ/m

8760 1PR 18 AWG 13,000 đ/m RS485 2PR 22 AWG 20,900 đ/m

* Giá trên chưa bao gồm thuế 10%VAT

Công Ty TNHH Altek Kabel Việt Nam

305m/cuộn 305m/cuộn

305m/cuộn 305m/cuộn

Audio, Control and instrument cabel Audio, Control and instrument cabel

Cáp Tín Hiệu Vặn Xoắn Chống Nhiễu Cáp Tín Hiệu Vặn Xoắn Chống Nhiễu

Phân Phối Độc Quyền Cáp Altek Kabel - Germany Tiêu Chuẩn Châu Âu

ĐC: Số 26 Ngõ 85, Phố Vũ Đức Thận, P. Việt Hưng, Q. Long Biên, TP Hà Nội

ĐT: (024)3 212 7809             DĐ: 096 226 3840
E-mail: bichphuong.altekkabel@gmail.com / Website: www.altekkabel.com.vn

Chuyên phân phối, Cáp điều khiển, Cáp dẹp, Cáp thang máy, Cáp Mạng…

(Áp dụng ngày 09 tháng 08 năm 2017)

Ghi Chú Đơn Giá Ghi Chú Đơn Giá

Cáp Điều khiển CT-500 Cáp Điều Khiển Có Lưới SH-500

QUY CÁCH 1.0 mm
2

QUY CÁCH 1.0 mm
2

1000m/cuộn 1000m/cuộn

1000m/cuộn 1000m/cuộn

1000m/cuộn 1000m/cuộn

1000m/cuộn 1000m/cuộn

1000m/cuộn 1000m/cuộn

500m/cuộn 500m/cuộn

500m/cuộn 500m/cuộn

500m/cuộn 500m/cuộn

500m/cuộn 500m/cuộn

400m/cuộn 400m/cuộn

400m/cuộn 400m/cuộn

300m/cuộn 300m/cuộn

300m/cuộn 300m/cuộn

Cáp Điều khiển CT-500 Cáp Điều Khiển Có Lưới SH-500

QUY CÁCH 1.5 mm
2

QUY CÁCH 1.5 mm
2

1000m/cuộn 1000m/cuộn

1000m/cuộn 1000m/cuộn

1000m/cuộn 1000m/cuộn

500m/cuộn 500m/cuộn

500m/cuộn 500m/cuộn

500m/cuộn 500m/cuộn

500m/cuộn 500m/cuộn

300m/cuộn

500m/cuộn 500m/cuộn

500m/cuộn 500m/cuộn

400m/cuộn 400m/cuộn

* Lấy từ 100M trở lên Giảm 20%, Lấy dưới 100M Giảm 10%, Đơn hàng dưới 100m và 100m trở lên giảm chung 20%

Hãy đến với chúng tôi để được giá tốt nhất!
Mọi chi tiết chiết khấu vui lòng liên hệ Ms Phương - 096 226 3840

400m/cuộn 400m/cuộn

300m/cuộn 300m/cuộn

300m/cuộn


